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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tin học ứng dụng trong cơ khí (Informatics applied in mechanics)
Mã số học phần: 7090546
Số tín chỉ học phần: 3TC (3-0-6), học trong 16 tuần.
Số tiết học phần
	Lý thuyết : 45
	Bài tập:0
	Thực hành :0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Văn Xô	0904-09
2. ThS. Phạm Văn Tiến	0905-08
3. Ths. Đoàn Văn Giáp	0905-02
2.2. Bộ môn:Máy và Thiết bị Công nghiệp
2.3. Khoa:Cơ - Điện
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Hình họa và vẽ kỹ thuật (7010403)
3.2. Môn học học trước: Tin học đại cương + TH (khối kỹ thuật) (7080226)
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1 Hiểu công dụng và nguyên tắc xây dựng đối tượng vẽ của phần mềm Autocad, biết cách tổ chức thiết lập bản vẽ trong Autocad
4.1.2  Biết cách thiết lập bản vẽ và sử dụng các lệnh cơ bản để vẽ
4.1.3  Tìm hiểu các lệnh vẽ nhanh và hiệu chỉnh trong Autocad 
4.1.4 Tìm hiểu các lệnh ghi kích thước, dung sai cho bản vẽ và các lệnh viết chữ cho bản vẽ
4.1.5 Tìm hiểu các lệnh Block 
4.1.6 Tìm hiểu về Layout
4.1.7 Tìm hiểu về cách in bản vẽ của Autocad
4.1.8 Giới thiệu các tính năng của phần mềm Pro Engineer; cách thiết lập thư mục làm việc, thiết lập màn hình làm việc; thiết lập mầu của hệ thống; cách sử dụng các lệnh Open, New, Backup....
4.9 Tìm hiểu về các lệnh vẽ phác thảo 2D trong Pro Engineer
4.10 Tìm hiểu về các lệnh xây dựng mô hình 3D 
4.11 Tìm hiểu các lệnh để lắp ghép các chi tiết lại với nhau để tạo thành cơ cấu, máy
4.12 Tìm hiểu các lệnh chuyển mô hình từ 3D sang 2D
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Thông thạo cách tổ chức quản lý bản vẽ trong Autocad 
4.2.2. Thông thạo các lệnh vẽ cơ bản của Autocad để vẽ bản vẽ
4.2.3.  Thông thạo các lệnh vẽ nhanh và hiệu chỉnh bản vẽ..
4.2.4.  Thông thạo các lệnh ghi kích thước , dung sai và ghi chữ cho bản vẽ
4.2.5.  Thông thạo các lệnh của Block
4.2.6.  Thông thạo các lệnh về Layout
4.2.7.  Thông thạo các lệnh xử lý trong quá trình in bản vẽ
4.2.8.  Thông thạo cách xây dựng bản vẽ trong Pro Engineer; cách thiết lập màu nhìn của hệ thống và chi tiết; cách tạo thư mục làm việc; cách sử dụng các lệnh Open, New, Backup... 
4.2.9.  Thông thạo các lệnh vẽ phác thảo 2D và hiệu chỉnh
4.2.10. Thông thạo các lệnh xây dựng mô hình 3D
4.2.11. Thành thạo các lệnh để lắp ghép các chi tiết lại với nhau
4.2.12. Thông thạo các lệnh chuyển mô hình từ 3D sang 2D và hiệu chỉnh bản vẽ 
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
	- Phần mềm Autocad trong thiết kế 2D: giới thiệu các lệnh cơ bản và nâng cao trong thiết kế bản vẽ 2D; yêu cầu người học phải thành thục các kỹ năng: vẽ bản vẽ- trình bày bản vẽ - in bản vẽ. 
	- Phần mềm Pro Engineer trong thiết kế 3D: giới thiệu các tính năng của phần mềm Pro Engineer và các lệnh cơ bản - nâng cao để xây dựng mô hình 2D, 3D của chi tiết; lắp ghép các chi tiết 3D để tạo thành cơ cấu và máy; chuyển mô hình từ 3D sang bản vẽ 2D và xuất ra các file. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Phần I: Phần mềm Autocad
	
	

	Chương 1
	Giới thiệu chung về phần mềm Autocad
	2
	4.1.1
4.2.1

	Chương 2
	Chuẩn bị và tổ chức bản vẽ
	
	

	2.1
	Định đơn vị bản vẽ
	
	

	2.2
	Tạo và gán các tính chất cho lớp
	
	

	2.3
	Các phương thức truy bắt điểm của đối tượng 
	
	

	Chương 3
	Các lệnh vẽ cơ bản 
	2
	4.1.2
4.2.2

	3.1
	Lệnh vẽ điểm
	
	

	3.2
	Lệnh vẽ đường thẳng
	
	

	3.3
	Lệnh vẽ đường tròn
	
	

	3.4
	Lệnh vẽ cung tròn
	
	

	3.5
	Lệnh vẽ đa tuyến
	
	

	3.6
	Lệnh vẽ đa giác đều
	
	

	3.7
	Lệnh vẽ hình chữ nhật
	
	

	3.8
	Lệnh vẽ elipse
	
	

	3.9
	Lệnh vẽ đường cong spline
	
	

	3.10
	Lệnh gạch mặt cắt 
	
	

	3.11
	Hệ tọa độ sử dụng trong Autocad
	
	

	3.12
	Các ví dụ luyện tập
	
	

	Chương 4
	Các lệnh vẽ nhanh và hiệu chỉnh
	3
	4.1.3
4.2.3

	4.1
	Lệnh xóa (Arase) 
	
	

	4.2
	Lệnh xén một phần đối tượng giữa hai điểm chọn (Break) 
	
	

	4.3
	Xén một phần đối tượng nằm giữa hai điểm giao nhau (Trim) 
	
	

	4.4
	Xén nhiều đối tượng được giới hạn bởi 1 đối tượng giao (Extrim) 
	
	

	4.5
	Lệnh kéo dài đối tượng (Extend) 
	
	

	4.6
	Lệnh vẽ nối tiếp 2 đối tượng bởi cung tròn (Fillet) 
	
	

	4.7
	Lệnh vát mép (Chamfer)
	
	

	4.8
	Quay hình chung quanh 1 điểm (Rotate) 
	
	

	4.9
	Lệnh di chuyển (Move) 
	
	

	4.10
	Lệnh sao chép hình (Copy) 
	
	

	4.11
	Lệnh sao chép dãy (Array) 
	
	

	4.12
	Tạo các đối tượng song song (Offset) 
	
	

	4.13
	Phép đối xứng qua trục (Mirror) 
	
	

	4.14
	Phép biến đổi (Scale) 
	
	

	4.15
	Lệnh Matchprop 
	
	

	4.16
	Các ví dụ luyện tập
	
	

	Chương 5
	Viết chữ và ghi kích thước cho bản vẽ
	1
	4.1.4
4.2.4

	5.1
	Tạo kiểu chữ (Style)
	
	

	5.2
	Nhập dòng chữ vào bản vẽ (Text, Mtext) 
	
	

	5.3
	Các lệnh ghi kích thước
	
	

	5.4
	Một số lệnh, phím tắt hay dùng
	
	

	Chương 6
	Block
	1
	4.1.5
4.2.5

	6.1
	Sự cần thiết tạo Block 
	
	

	6.2
	Tạo Block
	
	

	6.3
	Lưu Bolock thành file
	
	

	6.4
	Chèn Block 
	
	

	6.5
	Hiệu chỉnh Block
	
	

	Chương 7
	Tạo Layout chuẩn bị in
	1
	4.1.6
4.2.6

	7.1
	Khái niệm cơ bản về Layout
	
	

	7.2
	Tạo và hiệu chỉnh Layout
	
	

	7.3
	Trình tự thiết lập trang trên Layout
	
	

	7.4
	Sử dụng Layout mẫu
	
	

	7.5
	Định các thiết lập cho Layout hoặc khi in
	
	

	7.6
	Tạo và hiệu chỉnh khung nhìn động
	
	

	Chương 8
	In bản vẽ
	2
	4.1.7
4.1.7

	8.1
	Khái niệm cơ bản khi in trên Autocad
	
	

	8.2
	Định cấu hình cho thiết bị in
	
	

	8.3
	Sử dụng kiểu in
	
	

	8.4
	Chuyển các thiết lập bút từ phiên bản trước
	
	

	8.5
	In trên Autocad
	
	

	
	Phần II: Phần mềm Pro Engineer
	
	

	Chương 9
	Giới thiệu chung về phần mềm Pro Engineer
	3
	4.1.8
4.2.8

	9.1
	Giới thiệu phần mềm Pro/E  
	
	

	9.2
	Giao diện chính của Pro/E 
	
	

	9.3
	Thiết lập thư mục làm việc và màn hình làm việc
	
	

	9.4
	Các lệnh Open, New, Save, Rename, Erase, Delete, Backup, Save a Copy…
	
	

	9.5
	Thiết lập màu nhìn của hệ thống và của chi tiết
	
	

	Chương 10
	Vẽ phác thảo 2D
	6
	4.1.9
4.2.9

	10.1
	Thao tác cơ bản và thuật ngữ trong vẽ phác
	
	

	10.2
	Thanh công cụ vẽ phác thảo 2D
	
	

	10.3
	Ví dụ thực hành các bài vẽ 2D cơ bản
	
	

	10.4
	Ví dụ thực hành các bài vẽ 2D nâng cao
	
	

	10.5
	Các lệnh ghi kích thước
	
	

	10.6
	Ẩn hiện các kích thước
	
	

	10.7
	Hiệu chỉnh kích thước
	
	

	10.8
	Chuyển đổi các kích thước
	
	

	10.9
	Các ràng buộc trong vẽ phác thảo 2D
	
	

	Chương 11
	Xây dựng mô hình 3D
	14
	4.1.10
4.2.10

	11.1
	Giao diện chính
	
	

	11.2
	Sử dụng lệnh kéo (Extrude) 
	
	

	11.3
	Một số ví dụ ứng dụng lệnh kéo để xây dựng mô hình 3D
	
	

	11.4
	Sử dụng lệnh quay (Revolve) 
	
	

	11.5
	Một số ví dụ ứng dụng lệnh quay để xây dựng mô hình 3D
	
	

	11.6
	Sử dụng lệnh quét  Sweep –Protrusion 
	
	

	11.7
	Ví dụ ứng dụng lệnh quét để xây dựng mô hình 3D
	
	

	11.8
	Sử dụng lệnh quét  Sweep –Cut 
	
	

	11.9
	Ví dụ ứng dụng lệnh quét Sweep –Cut để xây dựng mô hình 3D
	
	

	11.10
	Sử dụng lệnh quét  Sweep –Thin Cut
	
	

	11.11
	Ví dụ ứng dụng lệnh quét Sweep –Thin Cut để xây dựng mô hình 3D
	
	

	11.12
	Sử dụng lệnh quét  Sweep –Surface
	
	

	11.13
	Ví dụ ứng dụng lệnh quét Sweep –Surface  để xây dựng mô hình 3D
	
	

	11.14
	Sử dụng lệnh pha trộn Blend để xây dựng mô hình 3D
	
	

	11.15
	Một số ví dụ tích hợp các lệnh để xây dựng mô hình 3D
	
	

	Chương 12
	Lắp ghép các chi tiết 3D
	6
	4.1.11
4.2.11

	12.1
	Vào môi trường lắp ghép 3D
	
	

	12.2
	Các tính năng điều khiển trong quá trình lắp ghép
	
	

	12.3
	Dùng ràng buộc tự động để ghép các chi tiết 
	
	

	12.4
	Dùng ràng buộc tự động để ghép các chi tiết 
	
	

	12.5
	Dùng ràng buộc对齐-匹配để ghép các chi tiết 
	
	

	12.6
	Dùng ràng buộc插入để ghép các chi tiết
	
	

	12.7
	Dùng ràng buộc直线上的点để ghép các chi tiết
	
	

	12.8
	Dùng ràng buộc相切để ghép các chi tiết
	
	

	Chương 13
	Chuyển mô hình từ 3D sang bản vẽ 2D
	4
	4.1.12
4.2.12

	13.1
	Vào môi trường 2D
	
	

	13.2
	Các tính năng điều khiển trong quá trình chuyển đổi
	
	

	13.3
	Thiết lập các hình chiếu
	
	

	13.4
	Thiết lập hình cắt toàn phần
	
	

	13.5
	Thiết lập một nửa hình chiếu 
	
	

	13.6
	Thiết lập một phần hình chiếu
	
	

	13.7
	Thiết lập một nửa hình cắt
	
	

	13.8
	Thiết lập phần hình cắt
	
	

	13.9
	Ghi kích thước, văn bản, dung sai
	
	

	13.10
	Xuất bản vẽ ra các file (pdf, dwg,..)
	
	

	13.11
	Các ví dụ tổng hợp luyện tập
	
	


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết song song với thực hành trên lớp
- Sau mỗi buổi học, sẽ giao bài tập sinh viên cho sinh viên về nhà tự luyện tập, buổi tiếp theo sẽ kiểm tra.
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập sau mỗi buổi học.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi trên máy 30 phút
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trên máy (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	(Giáo trình/bài giảng) 
[1] PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc. Sử dụng Autocad 2007, tập 1 -  NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2008
[2] PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc. Sử dụng Autocad 2007, tập 2 -  NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2008
[3] Nguyễn Hải Đăng. Bài tập thực hành Autocad 2004 - ĐH Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh 
[4]孙海波、陈功。Pro/Engineer WildFire 4.0 三维造型及应用
[5]TS.Nguyễn Văn Xô. Bài tập thực hành ProEngineer  


	[2] (Tài liệu tham khảo khác) 
[6] 林清安 编著。完全精通Pro/ENGINEER野火5.0中文版零件设计基础入门. 电子工业出版社,2010
[7] 林清安 编著。Pro/ENGINEER野火版5.0机械设计教程. 机械工业出版社,2012



Lưu ý: Giới thiệu tối thiểu 3 giáo trình/ tài liệu tham khảo của học phần. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết + Thực hành(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-3

	Chương 1: Giới thiệu chung về phần mềm Autocad
Chương 2: Chuẩn bị và tổ chức bản vẽ
	4
	· Cài phần mềm Autocad vào máy tính của mình
· Đọc trước chương 1, chương 2, chương 3 tài liệu [1]

	
	Chương 3: Các lệnh vẽ cơ bản
	4
	· Đọc trước chương 5 tài liệu [1]

	
	Chương 4: Các lệnh vẽ nhanh và hiệu chỉnh
	6
	· Làm bài tập thực hành số 1, bài tập thực hành số 2, bài tập thực hành số 3 trong tài liệu [3] (mỗi bài sinh viên chọn tối thiểu 2 hình để luyện tập)
· Đọc trước chương 7 tài liệu [1]

	4
	Chương 5: Viết chữ và ghi kích thước cho bản vẽ
	2
	
· Làm bài tập thực hành số 4, bài tập thực hành số 5, bài tập thực hành số 6 trong tài liệu [3] (mỗi bài sinh viên chọn tối thiểu 2 hình để luyện tập)
· Đọc trước chương 15 tài liệu [1]

	
	Chương 6: Block
	2
	· Làm bài tập thực hành số 4, bài tập thực hành số 5, bài tập thực hành số 6 trong tài liệu [3] (mỗi bài sinh viên chọn tối thiểu 2 hình để luyện tập)
· Đọc trước chương 21 tài liệu [2]

	
	Chương 7: Tạo Layout chuẩn bị in
	2
	· Làm bài tập thực hành số 7, bài tập thực hành số 8, trong tài liệu [3] (mỗi bài sinh viên chọn tối thiểu 2 hình để luyện tập)
· Đọc trước chương 26 tài liệu [2]

	5
	Chương 8: In bản vẽ
	4
	· Làm bài ôn tậptrong tài liệu [3]
· Đọc trước chương 27 tài liệu [2]



	
	Chương 9: Giới thiệu chung về phần mềm Pro Engineer
	6
	· Cài trước phần mềm Pro Engineer vào máy tính của mình
· Tìm hiểu trên mạng
· Đọc trước chương 1 tài liệu [4]

	6-7
	Chương 10: Vẽ phác thảo 2D
10.1 Thao tác cơ bản và thuật ngữ trong vẽ phác
10.2 Thanh công cụ vẽ phác thảo 2D
	
	
· Tìm hiểu trên mạng
· Đọc trước chương 2 tài liệu [4]

	
	10.3 Ví dụ thực hành các bài vẽ 2D cơ bản
10.4 Ví dụ thực hành các bài vẽ 2D nâng cao
10.5 Các lệnh ghi kích thước
10.6 Ẩn hiện các kích thước
10.7 Hiệu chỉnh kích thước
10.8 Chuyển đổi các kích thước
10.9 Các ràng buộc trong vẽ phác thảo 2D
	12
	· Tìm hiểu trên mạng
· Đọc trước chương 2 tài liệu [4]
· Làm bài tập 2.1 đến 2.6 tài liệu [5]

	8-13
	Chương 11: Xây dựng mô hình 3D
11.1 Giao diện chính
11.2 Sử dụng lệnh kéo (Extrude)
	28
	· Tìm hiểu trên mạng
· Đọc trước chương 3 tài liệu [4]


	
	11.3 Một số ví dụ ứng dụng lệnh kéo để xây dựng mô hình 3D
11.4 Sử dụng lệnh quay (Revolve)
11.5 Một số ví dụ ứng dụng lệnh quay để xây dựng mô hình 3D
11.6 Sử dụng lệnh quét  Sweep –Protrusion
11.7 Ví dụ ứng dụng lệnh quét để xây dựng mô hình 3D
11.8 Sử dụng lệnh quét  Sweep –Cut
11.9 Ví dụ ứng dụng lệnh quét Sweep –Cut để xây dựng mô hình 3D
11.10 Sử dụng lệnh quét  Sweep –Thin Cut
11.11 Ví dụ ứng dụng lệnh quét Sweep –Thin Cut để xây dựng mô hình 3D
	
	· Tìm hiểu trên mạng
· Đọc trước chương 3, chương 4, chương 5 tài liệu [4]
· Làm bài tập 3.1 đến 3.7 tài liệu [5]

	
	11.12 Sử dụng lệnh quét  Sweep –Surface
11.13 Ví dụ ứng dụng lệnh quét Sweep –Surface  để xây dựng mô hình 3D
11.14 Sử dụng lệnh pha trộn Blend để xây dựng mô hình 3D
11.15 Một số ví dụ tích hợp các lệnh để xây dựng mô hình 3D
	
	· Tìm hiểu trên mạng
· Đọc trước chương 3, chương 4, chương 5 tài liệu [4]
· Làm bài tập 3.8 đến 3.14 tài liệu [5]

	13-15
	Chương 12 Lắp ghép các chi tiết 3D
12.1 Vào môi trường lắp ghép 3D
12.2 Các tính năng điều khiển trong quá trình lắp ghép
12.3 Dùng ràng buộc tự động để ghép các chi tiết
	12
	· Tìm hiểu trên mạng
· Đọc trước chương 8 tài liệu [4]
· Làm bài tập 3.15 đến 3.14 tài liệu [5]

	15-16
	Chương 13: Chuyển mô hình từ 3D sang bản vẽ 2D
13.1 Vào môi trường 2D
13.2 Các tính năng điều khiển trong quá trình chuyển đổi
13.3 Thiết lập các hình chiếu
13.4 Thiết lập hình cắt toàn phần
13.5 Thiết lập một nửa hình chiếu
13.6 Thiết lập một phần hình chiếu
13.7 Thiết lập một nửa hình cắt
13.8 Thiết lập phần hình cắt
13.9 Ghi kích thước, văn bản, dung sai
13.10 Xuất bản vẽ ra các file (pdf, dwg,..)
13.11 Các ví dụ tổng hợp luyện tập
	8
	· Tìm hiểu trên mạng
· Đọc trước chương 3 tài liệu [4]
· Làm bài tập 3.8 đến 3.14 tài liệu [5]
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